	SỞ GD & ĐT TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH


	ĐÁN ÁN KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN I

Môn: Địa lý -- Thời gian làm bài: 45 phút; 




I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)
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I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm)

Mã đề thi 132
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II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Dựa vào Atlat trang 9 và kiến thức đã học trình bày hoạt động của gió mùa mùa đông ở nước ta. ( 1 điểm)


- Thời gian hoạt động từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. ( 0,25)


- Thổi từ cao áp Xibia hướng Đông Bắc.(0,25)


- Nữa đầu mùa Đông: lạnh khô ảnh hưởng Đông bắc, đồng bằng Bắc Bộ đến dãy Bạch Mã bị chặn lại.(0,25)

- Nữa cuối  mùa Đông: lạnh ẩm có mưa phùn ở đồng bằng Bắc Bộ, ven biển Bắc Trung bộ. (0,25)
Câu 2: Dựa vào Atlat trang 15 nhận xét về sự phân bố dân cư nước ta.( 1 điểm)

- Phân bố dân cư nước ta không đồng đều (0,25)


- Không đều giữa đồng bằng ( khoảng ¾) và đồi núi( khoảng ¼).(0,25)

- Không đều giữa đồng bằng với đồng bằng ( ĐB sông Hồng trên 1000 người /km2 , ĐB sông Cửu Long  500 người /km2, ĐB ven biển miền trung 200 người /km2) ( 0,25.)

Không đều giữa thành thị với nông thôn (2/3, 1/3) (0,25).

Câu 3: Nhận xét bảng số liệu:


- Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam. (0,25)

- Nhiệt độ trung bình năm tháng I dần từ Bắc vào Nam.( Đà Nẵng trở ra Bắc )nhiệt độ thấp dưới 20 0 C (0,25)

- Nhiệt độ trung bình tháng VII  không có sự chênh lệch nhiều giữa các điểm. (0,25)


-Giải thích:  Từ Đà Nẵng trở ra Bắc nhiệt độ  tháng I và nhiệt độ trung bình năm thấp dưới 20 0 C do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động, còn từ Đà Nẵng trở vào nam nhiệt độ  tháng I và nhiệt độ trung bình năm cao dưới 20 0 C 
Do gần xích đạo nắng nhiều nóng nền nhiệt độ cao .(0,25)

Câu 4. Nhận xét biểu đồ

Cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tề nước ta từ 2002 -2015 có sự chuyển dịch như sau:


- Khu vực Nông lâm ngư nghiệp giảm liên tục (số liệu).
0,25

- Khu vực Công nghiệp – xây dựng tăng liên tục (số liệu).
0,25

- Khu vực dịch vụ  tăng liên tục (số liệu).

0,25
**Cơ cấu lao động đang làm việc phân theo khu vực kinh tề nước ta từ 2002 -2015 có sự chuyển dịch từ nông lâm ngư nghiệp sang công nghiệp xây dựng và dịch vụ.
0,25

 Thiếu dẫn chứng trừ 0,25, thiếu cơ cấu hoặc tỉ trọng trừ 0,25.

LƯU Ý phần tự luận HS có thể diễn đạt ý khác đúng vẫn cho trọn điểm.
